NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. BÀI TẬP LÍ THUYẾT : I.Vị trí, cấu tạo nguyên tử . Tính chất, điều chế
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là A. 4. 
B. 3. 

C. 1. 


D. 2. 

Câu 2: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.
D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
 
Câu 3: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng. 
B. H2SO4 đặc, nguội. 
C. H2SO4 đặc, nóng. 
D. H2SO4 loãng.

Câu 4: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH làA. Ag. 
B. Cu. 
C. Fe. 
D. Al.
Câu 5: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. H2SO4 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2. 

C. HCl. 

D. NaOH.

Câu 6: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 
[image: image1.wmf]¾¾®

cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. 


B. 4. 


C. 7. 


D. 6. 

Câu 7: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2. 

B. Ca(NO3)2. 

C. KNO3. 

D. Cu(NO3)2.
Câu 8:Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với 

	A. Oxi.
	B. Clo.
	C. Lưu huỳnh.
	D. Hơi nước.


Câu 9: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng

	A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua.

	B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho Al tiếp xúc với nước và khí.

	C. là hỗn hơp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm.

	D. là Al tinh thể đã bị thụ động với khí và nước.


Câu 10: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

	A. quặng pirit.
	B. quặng đôlômit.
	C. quặng manhetit.
	D. quặng boxit.


Câu 11: Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân  nóng chảy, để sản xuất nhôm vì lí do nào sau đây?

1. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng.

2. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

3. Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hoá.

4. Tạo ra hỗn hợp bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi không khí.

	A. 1, 2
	B. 1, 2, 4
	C. 2, 3, 4
	D. 1, 2, 3


         II. Các hợp chất quan trọng của nhôm
Câu 12: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 

A. Na2SO4, KOH. 
B. NaOH, HCl. 
C. KCl, NaNO3. 
D. NaCl, H2SO4. 

Câu 13: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

        A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg. 

Câu 14: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3. 

B. MgO. 

C. KOH. 

D. CuO.

Câu 15: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. KCl, NaNO3.
B. Na2SO4, KOH.
C. NaCl, H2SO4.
D. NaOH, HCl.

Câu 16: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
A. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dd NaOH (dư).
C. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).

D. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng
Câu 17: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Mg(OH)2. 

B. Ca(OH)2. 

C. KOH. 

D. Al(OH)3.

Câu 18: Chất có tính chất lưỡng tính làA. NaCl. 
B. Al(OH)3. 

C. AlCl3. 

D. NaOH.
Câu 19: Chất không có tính chất lưỡng tính làA. NaHCO3. 
B. AlCl3. 
C. Al(OH)3. 

D. Al2O3.
Câu 20: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?


A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.


C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

Câu 21: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. chỉ có kết tủa keo trắng. 


D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 22: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa nâu đỏ.


B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.


C. có kết tủa keo trắng.

D. dung dịch vẫn trong suốt.

Câu 23: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?
A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.
B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.
C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước
Câu 24: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây?A. NaOH.

 B.  HNO3. 

C. HCl.

 D. NaCl. 
Câu 25: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 

C. NaNO3. 

D. H2SO4.

Câu 26: Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước?

	A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.
	B. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

	C. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.
	D. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.


A. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG   I. Phản ứng của nhôm với dung dịch bazơ
Câu 1: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là A. 3,36 lít. 

B. 2,24 lít. 

C. 4,48 lít. 

D. 6,72 lít.

Câu 2: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là A. 2,7 gam. 

B. 10,4 gam. 

C. 5,4 gam. 

D. 16,2 gam.
Câu 3: Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27)

A. 0,336 lít.

B. 0,672 lít. 

C. 0,448 lít. 

D. 0,224 lít.

Câu 4: Xử lý 9 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thoát ra 10,08 lít khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của Al trong hợp kim  là

A.  75%.       

B.  80%.     

C.  90%.     

D.  60%.

Câu 5: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị m đã dùng là

A. 11,00 gam.

B. 12,28 gam.

C. 13,70 gam.

D. 19,50 gam.

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu làA. 10,8 gam Al và 5,6 gam Fe.     

B. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.
C. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.          

D. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.

Câu 7: 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu làA. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3  
B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3  
C. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3              
D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3  

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim làA. 69,2%.
B. 65,4%.
C. 80,2%.

D. 75,4%.
         II. Phản ứng nhiệt nhôm
Câu 9: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1 gam kim loại nhôm, sau phản ứng thu được 50,2 gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m làA. 54,4 gam. B. 53,4 gam. 
C. 56,4 gam. 

D. 57,4 gam.
Câu 10: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V làA. 100.
B. 200.
C. 150.
D. 300.

Câu 11: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3  (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m làA. 21,40.
B. 29,40.
C. 29,43.
D. 22,75
        III. Tính lưỡng tính của Nhôm hidroxit

Câu 12: Đổ từ từ 0,2 mol NaOH vào dd chứa 0,1 mol AlCl3. Khối lượng kết tủa tạo thành là:A. 5,2gB. 5,1gC.5g
D.6,7g

Câu 13: Đổ từ từ 0,35 mol NaOH vào dd chứa 0,1 mol AlCl3. Khối lg kết tủa tạo thành là:A. 5,2g
B. 5,1g
C.5g
D.3,9g

Câu 14: Đổ từ từ 0,5 mol NaOH vào dd chứa 0,1 mol AlCl3. Khối lg kết tủa tạo thành là:A. 5,2gB. 5,1gC.0g
D.6,7g

Câu 15. Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.  3,12 gam. B.  2,34 gam.  
C.  1,56 gam. 

D.  0,78 gam. 
Câu 16: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là A. 1,2. 


B. 1,8. 


C. 2,4. 


D. 2.

Câu 17: Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào 20ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,39 gam kết tủa. V ứng với giá trị nào sau đây?     

     A. 15 ml hay 75 ml

                                  B. Chỉ có thể là 15 ml


C. 35 ml hay 75 ml

D. Chỉ có thể là 75 ml

ĐÁP ÁN
A.BÀI TẬP LÍ THUYẾT
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B.BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

	CÂU
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